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1 Máy siêu âm sách tay
(Fukuda)

Thiết bị Y
tế Cái 1 2015 Không sử

dụng được
Trung ương

cấp 192.125.757
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKA

2 Máy phân tích nước tiểu Thiết bị Y
tế Cái 1 2008 Không sử

dụng được
Trung ương

cấp 23.978.000
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKA

3 Máy phân tích nước tiểu Thiết bị y
tế cái 1 2008 Không sử

dụng được
Trung ương

cấp 23.978.000
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKB

4 Máy siêu âm trắng đen Thiết bị y
tế cái 1 2015 Không sử

dụng được
Trung ương

cấp 123.690.000
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKB

5 Bộ truyền thông Thiết bị y
tế Bộ 1 2015 Không sử

dụng được
Ngân sách

tự chủ 15.000.000
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKB

6 Máy tính Thiết bị y
tế Bộ 1 2012 Không sử

dụng được Tự mua 12.000.000
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKB

7 Máy hút dịch chạy điện Thiết bị y
tế cái 1 N/A Không sử

dụng được
Ngân sách

tự chủ 0
Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LKB

8 Máy tính xách tay HP Thiết bị
văn phòng  cái 1 N/A Không sử

dụng được
Nguồn mua
sắm tự chủ 9.600.000 Hết niên hạn sử

dụng (Hư
hỏng)

TYT LT



9 Máy Siêu âm logiq 100pru Thiết bị y
tế  cái 1

2008
Không sử
dụng được N/A 123.600.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng) TYT LT

10 Máy siêu âm sách tay Thiết bị y
tế Cái 1 2011 Không sử

dụng được

Nguồn
ngân sách

tự chủ
182.970.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng)
TYT TP2

11 Máy điện tim ECG Thiết bị y
tế Cái 1 2013 Không sử

dụng được
Dự án quỷ
toàn cầu 28.391.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng)
TYT TP2

12 Máy tính để bàn Lenova
think centre Edge 72

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2013 Không sử

dụng được
Dự án quỷ
toàn cầu 18.204.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng)
TYT TP2

13 Bộ máy vi tính Thiết bị
văn phòng Bộ 2 2017 Không sử

dụng được
Kết dư
BHYT 35.800.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng)
TYT TP2

14 Máy tính xách tay (NB)
ASUS B1400 i5CE

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2021 Không sử

dụng được

Nguồn
ngân sách

tự chủ
14.727.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng)
TYT TP2

15
Laptop hiệu DELL + Chuột
Quang
 ( 23/5/2018)

Thiết bị
văn phòng Cái 1 2018 Không sử

dụng được

Nguồn
ngân sách

tự chủ
12.390.000

Hết niên hạn sử
dụng (Hư

hỏng)
TYT TP2

Tổng cộng 16 816.453.757
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